
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 09h00 - 03/12/2023  - Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26213142539  Phạm Đức  Anh 18/06/2002 Kon Tum 29TBN8

2 27202240144  Ngô Nguyệt  Cầm 28/05/2003 Quảng Nam 29TBN8

3 26217134327  Phan Phước Thành  Đạt 14/11/2002
Thừa Thiên

Huế
29TBN8

4 26202233857  Ngô Lê Ngọc  Diễm 10/06/2002 Đà Nẵng 29TBN8

5 26217227549  Nguyễn Tấn  Dũng 08/11/2002 Lâm Đồng 29TBN8

6 26207123792  Mai Thị Mỹ  Duyên 04/06/2002 Quảng Nam 29TBN8

7 27202245588  Lưu Thị  Hà 29/10/2003 Nghệ An 29TBN8

8 26212441617  Lê Anh  Hào 10/10/2002 Đà Nẵng 29TBN8

9 26217142056  Nguyễn Lê Phước  Huy 21/01/2002 Đắk Lắk 29TBN8

10 26217235926  Lê Bảo  Huy 08/07/2002 Đà Nẵng 29TBN8

11 26202123259  Nguyễn Duyên  Khuê 18/01/2002 Quảng Ngãi 29TBN8

12 26217133339  Phan Trung  Kiên 10/12/2002 Quảng Bình 29TBN8

13 27202200395  Nguyễn Thị Kim  Kiều 24/12/2003 Quảng Nam 29TBN8

14 26217100657  Đặng Nhật  Linh 04/09/2002 Quảng Bình 29TBN8

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 09h00 - 03/12/2023  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

TT
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ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26207133810  Đặng Thị Trà  My 22/12/2002 Quảng Nam 29TBN8

2 26207141702
 Nguyễn Trần Thị
Trà

 My 06/08/2002 Đà Nẵng 29TBN8

3 25218707448  Phạm Cao Thành  Nam 19/08/2001 Phú Yên 29TBN8

4 25203107393  Võ Thị Cẩm  Nhung 19/04/2001 Quảng Nam 29TBN8

5 26207128672  Võ Thị Kiều  Oanh 29/05/2002 Quảng Nam 29TBN8

6 26217230589  Đỗ Ức  Tâm 09/10/2002 Quảng Nam 29TBN8

7 26207134655  Nguyễn Thị Hồng  Thắm 01/02/2003 Quảng Nam 29TBN8

8 26217233761  Nguyễn Trần  Thảo 06/10/2002 Quảng Nam 29TBN8

9 26212942048  Trần Ngọc  Thi 18/08/2002 Quảng Trị 29TBN8

10 26202235759  Nguyễn Từ Hiền  Thục 13/01/2002 Đà Nẵng 29TBN8

11 24207201291  Trịnh Thị Ý  Thương 08/07/2000 Quảng Ngãi 29TBN8

12 26217222281  Nguyễn Thành  Tín 02/02/2001 Quảng Nam 29TBN8

13 26202833657  Nguyễn Thị Ngọc  Trâm 24/04/2000 Đắk Lắk 29TBN8

14 26202827881  Nguyễn Thị Thanh  Trúc 10/10/2002 Đắk Lắk 29TBN8

15 26217131306  Nguyễn Hữu Huy  Trung 02/03/2002 Quảng Nam 29TBN8

16 25205102162  Vũ Thị Thanh  Tuyền 02/12/2000 Quảng Ngãi 29TBN8

17 26207229674  Trương Thị Thu  Uyên 09/04/2002 Quảng Ngãi 29TBN8

18 26207120965  Võ Huỳnh Thúy  Vân 21/03/2002 Đà Nẵng 29TBN8

19 26217142047  Trần Ngọc  Văn 18/08/2002 Quảng Trị 29TBN8

20 26202138171  Phùng Thị  Vinh 28/02/2002 Nghệ An 29TBN8

21 26207220539  Nguyễn Hồ Trà  Vy 14/10/2002 Đắk Lắk 29TBN8

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 09h00 - 03/12/2023  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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1 26202438208  Nguyễn Thị Hương  An 04/03/2002 Thanh Hóa 29TYC5

2 27212220881  Nguyễn Văn  An 25/12/2003 Quảng Ngãi 29TYC5

3 26205134420  Lê Vân  Anh 26/09/2002 Quảng Trị 29TYC5

4 25203317289  Lê Ngọc Diệu  Ánh 18/01/2001 Gia Lai 29TYC5

5 26212131158  Võ Trọng  Bảo 18/10/2002 Quảng Ngãi 29TYC5

6 26203835469  Nguyễn Thị Ngọc  Chi 04/01/2002 Quảng Trị 29TYC5

7 26215132759  Nguyễn Trung  Đán 21/01/2002 Gia Lai 29TYC5

8 26207142624  Nguyễn Thị Ngọc  Diễm 03/11/2002 Quảng Nam 29TYC5

9 26202429335  Trần Thị Mỹ  Duyên 29/09/2002 Quảng Nam 29TYC5

10 26207120566  Nguyễn Thị Thanh  Hằng 22/08/2002 Bình Định 29TYC5

11 26203829892  Phan Kim  Hậu 21/02/2002 Bình Định 29TYC5

12 26203831689  Lê Võ Thanh  Hồng 07/04/2002 Quảng Ngãi 29TYC5

13 28215000718  Phan Phùng Tấn  Khải 01/10/2004 Quảng Trị 29TYC5

14 25208700908  Nguyễn Thị Kim  Lộc 18/12/2000 Quy Nhơn 29TYC5

15 26203820219  Hoàng Thị Ly  Ly 10/06/2001
Thừa Thiên

Huế
29TYC5

16 26203722911  Nguyễn Thị Kim  Lý 28/12/2002 Phú Yên 29TYC5

17 26207225444  Nguyễn Thị Trà  My 10/04/2002
Thừa Thiên

Huế
29TYC5

18 26211532103  Phạm Hoài  Nam 06/12/2002 Quảng Bình 29TYC5

19 26217140849  Nguyễn Phương  Nam 12/10/2002 Ninh Bình 29TYC5

20 26203741807  Trịnh Phan Bảo  Ngọc 18/02/2002 Quảng Nam 29TYC5

21 26207141984  Lê Thị Bích  Nguyên 14/07/2002 Quảng Nam 29TYC5

22 26205130173  Nguyễn Thị Ngọc  Nhẫn 07/10/2002 Bình Định 29TYC5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 09h00 - 03/12/2023  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

TT
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1 26207124078  Phạm Thị Mỹ  Nhi 07/12/2001 Quảng Nam 29TYC5

2 26203842087  Ngô Thị  Oanh 17/04/1998 Quảng Nam 29TYC5

3 26212130317  Trần Châu  Phát 15/06/2002 Đà Nẵng 29TYC5

4 26211731140  Nguyễn Bá Tuấn  Phong 21/03/2002 Hà Tĩnh 29TYC5

5 24215412377  Nguyễn Hoàng  Phúc 02/08/1999
Thừa Thiên

Huế
29TYC5

6 26203820559  Hồ Thị Anh  Phương 01/12/2002 Quảng Nam 29TYC5

7 26215235433  Lê Nguyễn Tất  Quân 04/04/2002 Đà Nẵng 29TYC5

8 26212134691  Nguyễn Thành  Thái 19/05/2002 Quảng Bình 29TYC5

9 040184039020  Nguyễn Hồng  Thanh 09/10/1984 Nghệ An 29TYC5

10 26211232370  Nguyễn Hữu Dinh  Thành 30/10/2002 Quảng Nam 29TYC5

11 26203836132  Võ Thị Mỹ  Thảo 18/02/2002 Quảng Nam 29TYC5

12 26203836081  Huỳnh Thị Thanh  Thủy 12/10/2002 Quảng Nam 29TYC5

13 27212228708  Tăng Bá  Tiến 16/04/2003 Quảng Ngãi 29TYC5

14 26202120065  Trần Thị Kiều  Trinh 28/12/2001
Thừa Thiên

Huế
29TYC5

15 26212435331  Mai Thanh  Trung 08/09/2002 Đà Nẵng 29TYC5

16 26202231646  Phạm Thị Ánh  Tuyết 14/02/2002 Quảng Nam 29TYC5

17 26202135939  Nguyễn Lê Phương  Uyên 01/10/2002 Quảng Nam 29TYC5

18 26203834143
 Nguyễn Trần
Phương

 Uyên 31/10/2002 Ninh Thuận 29TYC5

19 26203833432  Trần Thị Mỹ  Vi 14/08/2002 Quảng Nam 29TYC5

20 27218638447  Mai Cao Trường  Vũ 10/01/2003 Quảng Ngãi 29TYC5

21 26203823462  Nguyễn Thúy  Vy 10/05/2002 Quảng Nam 29TYC5

22 26212435353  Hồ Công  Vỹ 02/09/2002 Quảng Nam 29TYC5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 4


